
Định mức Thành tiền Định mức Thành tiền

2021 3,604                   450,000                  19,461,600,000         150,000                      6,487,200,000                        25,948,800,000                  

2022 3,604                   450,000                  19,461,600,000         150,000                      6,487,200,000                        25,948,800,000                  

2023 3,604                   450,000                  19,461,600,000         150,000                      6,487,200,000                        25,948,800,000                  

2024 3,604                   450,000                  19,461,600,000         150,000                      6,487,200,000                        25,948,800,000                  

2025 3,604                   450,000                  19,461,600,000         150,000                      6,487,200,000                        25,948,800,000                  

2026 3,604                   550,000                  23,786,400,000         150,000                      6,487,200,000                        30,273,600,000                  

2027 3,604                   550,000                  23,786,400,000         150,000                      6,487,200,000                        30,273,600,000                  

2028 3,604                   550,000                  23,786,400,000         150,000                      6,487,200,000                        30,273,600,000                  

2029 3,604                   550,000                  23,786,400,000         150,000                      6,487,200,000                        30,273,600,000                  

2030 3,604                   550,000                  23,786,400,000         150,000                      6,487,200,000                        30,273,600,000                  

Tổng 216,240,000,000       64,872,000,000                      281,112,000,000                

Tổng kinh phí

DỰ TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ CỘNG TÁC VIÊN DÂN SỐ GIAI ĐOẠN 2021-2030

Năm

Số lượng 

cộng tác viên 

dân số

Hỗ trợ cộng tác viên dân số kiêm thêm công tác 

gia đình và trẻ em
Hỗ trợ cộng tác viên dân số


